
SITRANS SERVE IQ
Giải pháp đo lường từ xa. Mọi lúc, mọi nơi
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SAM IQ

Kết nối truyền
thông

Các module vào/ra khác của Siemens hoặc bên thứ 3

PDM MS RTU3041c CC 700 ...ET200 CFU

serve IQ

mobile IQ

Tổng hợp các giải pháp số hóa cho ngành công nghiệp chế biến với dải các sản
phẩm từ cảm biến, module truyền thông và các phần mềm ứng dụng

SIWA LeakSIWA Burst

Valve MonitoringCác gói giải pháp 
phần mềm khác 
nhau trong không 
gian số hóa của 
Siemens như....

*) in developmentStand 2020-12-01

AW050* CC240 & MX300

Thiết bị trường
SITRANS

SITRANS MS200*
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SITRANS serve IQ 
Giải pháp đo lường từ xa. Mọi lúc, mọi nơi

Hiện trạng thực tế
• Các điểm đo cần đo nằm ở vị trí xa
• Các thiết bị trường cần quản lý

nằm cách xa nhau về mặt địa lý, ví
dụ như các đồng hồ đo lưu lượng

Giải pháp
• Gửi các dữ liệu đo đạc của các

thiết bị được kết nối thông qua 
mạng di động

• Lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ
liệu cục bộ

• Giải pháp SITRANS serve IQ được
sử dụng để giám sát các giá trị đo
lường

Lợi ích
• Giám sát từ xa qua trình duyệt web 

mọi lúc, mọi nơi
• Giám sát tổng quan các cảnh báo
• Trực quan hóa số liệu bằng các

dạng đồ thị, bảng biểu, lọc số
liệu,…

• Tiết kiệm các chi phí đi lại và dịch
vụ không cần thiết
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Thông tin cơ bản về SITRANS serve IQ

Là dạng phần mềm triển khai chạy chuẩn hóa trên nền tảng hệ điều hành Windows 10 
64bit Pro cài đặt trên cơ sở hạ tầng tại chỗ của khách hàng

Dễ dàng tích hợp tới hệ giám sát dữ liệu SCADA với giao diện chuẩn IEC 60870-5-104

Trực quan hóa dữ liệu đo dưới dạng đồ thị, bảng biểu và các bảng dữ kiện cảnh
báo trực tiếp trên thiết bị hoặc các điểm ngưỡng do khách hàng tự cài đặt, và lưu
trữ giá trị đo tại chỗ

Thu thập dữ liệu đo vào trong hòm thư được gửi từ mô đun không dây của đồng hồ
lưu lượng MAG8000 và các thiết bị trường khác thông qua mô đun truyền thông
không dây SIMATIC RTU3030C/RTU3041C
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SITRANS serve IQ 
Kiến trúc hệ thống

Thiết bị đo lưu lượng SITRANS FM MAG8000 có trang bị module truyền
thông không dây hoặc module kết nối không dây SIMATIC RTU30xxC sẽ
gửi dữ liệu đo theo khung thời gian tương ứng thông qua mạng di dộng
không dây

SITRANS serve IQ chạy trên máy tính hệ điều hành
Windows, thu thập và lưu trữ giá trị đo đạc trên cơ sở
dữ liệu cục bộ của máy tính

Dễ dàng tích hợp với các hệ thống
giám sát dữ liệu SCADA hiện thời dựa
trên giao diện chuẩn IEC 60870-5-104

Người dùng có thể trực quan hóa dữ liệu sau khi
truy cập vào phần mềm với trình duyệt Chrome 
tiêu chuẩn từ bất cứ đâu
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SITRANS serve IQ 
Các yêu cầu cơ bản

Cấu hình phần cứng yêu cầu Phần mềm yêu cầu
Phần mềm Windows 10 Pro 64-bit or 
Enterprise (version 1803, 1809, 
1903, 1909);
Trình duyệt web Google Chrome 
(version 67 or later)
Kết nối mạng Internet
Địa chỉ IP tĩnh cho máy tính cài đặt 
phần mềm SITRANS serve IQ
1 tài khoản email hỗ trợ giao thức 
IMAP

Cấu hình đề xuất là SIMATIC 
IPC với ít nhất 8GB RAM và ổ 
cứng 250GB HDD. Ví dụ: IPC 
427E Microbox PC, 6AG4141-
7BC38-0GA8

Hệ điều hành máy chủ

Nền tảng chạy phần mềm
(Docker)

Phần
mềm

A

Phần
mềm

B

serve IQ

Lưu ý: 
Khuyến nghị cài đặt phần mềm SITRANS serve IQ trên một máy SIMATIC IPC độc
lập (Ví dụ: IPC 427E Microbox PC, 6AG4141-7BC38-0GA8) chỉ cài Microsoft Office để
giảm thiểu rủi ro xung đột phần mềm. 
SITRANS serve IQ đã được kiểm tra trên SIMATIC IPC với cấu hình bên trên. Việc
hoạt động chính xác của SITRANS serve IQ không được bảo đảm nếu cài đặt trên bất
cứ máy tính nào khác. 
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SITRANS serve IQ 
Kết nối từ hiện trường

MAG8000 with mô đun truyền thông
không dây 3G/UMTS 

Thiết bị đo lường lưu lượng từ xa không
có nguồn điện

Mô đun kết nối truyền thông không dây
SIMATIC RTU30xxC và các cảm biến

Thu thập và truyền các dữ liệu đo từ các
cảm biến đo mức, đo lưu lượng, nhiệt độ, 
áp suất mà không có nguồn điện

Mô đun kết nối truyền thông không dây
SIMATIC RTU30xxC qua cổng MODBUS

Thu thập và truyền các dữ liệu số, tương
tự của các cảm biến hoặc các thiết bị
Modbus cao cấp khác
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SITRANS serve IQ 
Các điểm đặc trưng

SITRANS 
serve IQ 

Quản lý các dữ kiện cảnh
báo

Thể hiện rõ ràng thông tin 
tổng quan về vị trí của các
điểm đo

Chức năng phân nhóm
thiết bị và quản lý người
dùng

Hiển thị đồ thị chi tiết của
các biến quá trìnhGiao thức đo lường từ xa

(telemetry) IEC 60870-5-104 
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SITRANS serve IQ 
Các điểm đặc trưng – Chức năng bản đồ

Thể hiện rõ ràng thông tin 
tổng quan về vị trí của các
điểm đo trên giao diện
bản đồ
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SITRANS serve IQ  
Các điểm đặc trưng – Chức năng đồ thị và bảng biểu

Hiển thị chi tiết của các 
biến quá trình dưới dạng 
đồ thị, bảng biểu 
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SITRANS serve IQ 
Các điểm đặc trưng – Chức năng cảnh báo

Quản lý các dữ kiện cảnh
báo
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SITRANS serve IQ  
Các điểm đặc trưng – Chức năng quản lý người dùng

Chức năng phân nhóm 
thiết bị và quản lý người 
dùng
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SITRANS serve IQ 
Lợi ích cho khách hàng

Đặc điểm/Chức năng Lợi ích

Thu thập an toàn các dữ liệu đo
đạc



Dữ liệu đo dưới hiện trường được
gửi qua email tới một hòm thư mà IT 
có thể dễ dàng cài đặt và thiết lập
tường lửa

Dữ liệu đo được lưu trữ tại cơ
sở dữ liệu cục bộ



Tất cả dữ liệu sẽ được thu thập và
lưu trữ tại cơ sở hạ tầng của khách
hàng. Toàn bộ thông tin đều được
kiểm soát

Trực quan hóa dữ liệu trên nền
tảng trình duyệt web 

Dễ dàng quan sát được dữ liệu đo ở 
bất cứ đâu thông qua nền tảng trình
duyệt web

Giao thức IEC60870-5-105



Dễ dàng tích hợp vào hệ thống
SCADA theo giao thức truyền thông
không dây chuẩn công nghiệp
IEC60870-5-104
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SITRANS serve IQ 
Lợi ích cho khách hàng

Đặc điểm/Chức năng Lợi ích

Quản lý người dùng



Cấp quyền, chia sẻ hoặc gỡ bỏ
quyền truy cập của các tài khoản
người dùng với các hạng mục thiết bị
giám sát theo từng nhóm khác nhau

Trích xuất dữ liệu



Lựa chọn dữ liệu đo đạc để trích xuất
dưới dạng .csv files để phục vụ mục
đích phân tích dữ liệu hoặc gửi đến
người chịu trách nhiệm khác. 

Hiển thị tổng quan vị trí của từng
thiết bị 

Thông tin về vị trí địa lý của từng
thiết bị được đánh dấu trên bản đồ
và dễ dàng xác định vị trí của thiết bị

Có thể thu thập dữ liệu đo từ hầu
hết tất cả các loại thiết bị



Dữ liệu được thu thập thông qua các
đầu vào số, tương tự hoặc qua giao
tiếp truyền thông Modbus RTU bằng
thiết bị kết nối RTU3000 
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SITRANS serve IQ là giải pháp giám sát hết sức hữu ích cho quy mô vừa và nhỏ
trong rất nhiều các ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp xử lý nước

• Giám sát mạng lưới cấp nước và
hệ thống thủy lợi

• Đồng hồ đo lưu lượng nước tổng
cho khách hàng thương mại và
công nghiệp

Giám sát, quản lý hàng hóa

• Giải pháp cho ứng dụng quản lý
quy mô nhỏ

• Cho phép nhà cung cấp ví dụ như
nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi có
thể kiểm soát các bồn chứa liệu để
có thể tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Giải pháp đo mức

• Dự báo lũ
• Ứng dụng giám sát bồn bể và

thùng chứa liệu
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Siemens

Phía khách hàng

Siemens

SITRANS serve IQ 
Giải pháp và dịch vụ

EmailEmail

Dịch vụ
• Kiểm tra chạy thử cho

MAG 8000 / RTU 3030C
• (Kích hoạt SIM Card& 

địa chỉ email,…) 

Thi công cơ khí bởi
khách hàng hoặc đối tác

Cấp nguồn cho các thiết bị
MAG 8000 /RTU3030C

Phần mềm
SITRANS serve IQ 
(hình ảnh minh họa) 

IPC

Kiểm tra chạy thử SITRANS serve IQ trên
thông tin cung cấp của khách hàng :
• Danh sách các điểm đo/giám sát kèm theo ma 

trận liên kết giữa các điểm
• Đặt hàng serve IQ và IPC
• Cài đặt và kiểm tra chạy thử serve IQ

Hệ thống sẵn có

Phía khách hàng

Kết nối hết sức đơn giản vào hệ
thống có sẵn của khách hàng
(Cần hỗ trợ từ bộ phận IT của
khách hàng cho một số công
việc như thiết lập tường lửa)

Dịch vụ
• Kiểm tra định kì
• Thay pin
• Chuẩn đoán lỗi

Dịch vụ
• Hỗ trợ quản lý

(chuyên viên hỗ trợ) 
• Bảo trì phần mềm

(Nâng cấp, bảo mật)

1 2

34
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SITRANS serve IQ 
Quy trình kiểm tra chạy thử

Kiểm tra các điều kiện ban đầu

Cài đặt SITRANS serve IQ

• Kiểm tra trang bị phần cứng/phần mềm
• Kiểm tra yêu cầu người dùng
• Kiểm tra yêu cầu thiết bị
• Chuẩn bị hệ điều hành để chạy phần mềm, ví dụ như bật 

Hyper-V và Container 

Các bước tiến hành sau khi cài đặt

• Chuẩn bị cài đặt tường lửa (Firewall) cho giao diện IMAP và IEC 
• Chuẩn bị Hosts file
• Cấu hình Docker Container
• Khởi động Docker Container

Khởi động SITRANS serve IQ

• Mở phần mềm SITRANS serve IQ

Tạo tài khoản người dùng in Keycloak IAM

• Truy cập vào Keycloak IAM qua địa chỉ URL
https://ms:84444/auth/admin

• Tạo quyền người dùng

Truy cập vào SITRANS serve IQ bằng quyền admin

• Truy cập vào SITRANS serve IQ bằng url https://ms:8443
• Thêm thiết bị, cấu hình của IMAP và IEC,...

Truy cập SITRANS serve IQ bằng tài khoản người vận hành

• Truy cập vào SITRANS serve IQ bằng url https://ms:8443
• Trực quan hóa dữ liệu đo đạc, giám sát
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Quyền quản lý, Tài khoản vận hành và thiết bị giám sát quản lý phân vùng
nhóm người dùng và thiết bị

Cấp độ quản lý
• Cài đặt và cấu hình ứng dụng
• Cài đặt chế độ cho người vận hành
• Cấp phép hoặc hủy bỏ quyền truy cập của người vận

hành
• Có thể giám sát toàn bộ thiết bị
• Gắn nhãn cho thiết bị và phân chia người nhóm cho

người vận hành

Cấp độ vận hành
• Theo dõi dữ liệu hiển thị của thiết bị
• Có thể được phân quyền truy cập trong 1 hay nhiều

nhóm
• Không thể quan sát các thiết bị mà không được

phân quyền

Thiết bị
• Thiết bị chỉ có thể phân chia trong 1 nhóm duy

nhất

Các nhóm phân quyền trong SITRANS serve IQ

Danh sách nhóm dựa vào nhãn sử
dụng trong phần mềm SITRANS serve 
IQ

Nếu tài khoản người vận hành được
phân vào một nhóm dán nhãn nào đó
thì tài khoản này có thể quan sát dữ
liệu của toàn bộ thiết bị trong nhóm đó
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SITRANS serve IQ 
Một ví dụ đề xuất giải pháp

1 thị trấn nhỏ có 4 đồng hồ đo lưu lượng loại
MAG8000 trong hệ thống cấp nước của họ

3 đồng hồ để giám sát lượng nước của các quần
còn 1 đồng hồ để giám sát lượng nước của 1 khách
hàng công nghiệp lớn
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SITRANS serve IQ 
Một ví dụ đề xuất giải pháp

Nhờ có mô đun truyền thông không dây, dữ liệu đo
của MAG8000 có thể được truy cập từ xa thông qua 
mạng di động

MAG8000 sẽ gửi tập tin dữ liệu đo dưới dạng file 
csv vài lần mỗi ngày

SITRANS serve IQ nhận file csv, phân tách dữ liệu
và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu cục bộ.
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SITRANS serve IQ 
Một ví dụ đề xuất giải pháp

Dữ liệu đo có thể truy cập thông qua mạng Internet 
bằng trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị
thông minh cầm tay

Việc truy cập dữ liệu được quản lý bởi cấp quản lý
và được bảo mật bằng các kết nối được mã hóa

Nhà máy là khác hàng cá nhân nên việc truy cập
vào giá trị đo đạc bị hạn chế bởi người quản lý

Các giá trị đo cũng có thể được đẩy vào trong hệ
thống SCADA hiện hữu của khách hàng
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SITRANS serve IQ 
Một ví dụ đề xuất giải pháp

SITRANS serve IQ 

SCADA
IEC60870-5-104 server

IEC60870-5-104

M876-4
incl.

Firewall

Web browser

Local

Email Email

Web browser

Email Email

Người quản lý

Người vận
hành B

Người vận
hành A

Group 1

Group 2

Người quản lý:
• Có thể giám sát tất cả thiết bị
• Gắn nhãn cho thiết bị và phân

chia người nhóm cho người vận
hành

Người vận
hành A:
Có thể nhìn
thấy dữ liệu
của thiết bị
trong nhóm
nhãn xanh lá

Người vận
hành B:
Có thể nhìn
thấy dữ liệu
của thiết bị
trong nhóm
nhãn xanh
da trời

Internet
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Đo lường từ xa không cần cấp nguồn

MAG8000 với WCM 7ME68X0-XXXXX-XXSX

MAG8000 với WCM 
và mạch tương tự đầu vào
cho đầu vào áp suất

7ME68X0-XXXXX-XXTX

SITRANS serve IQ 
Thông tin đặt hàng (1/2)

SIMATIC RTU30xxC và cảm biến

Thu thập và truyền phát dữ liệu đo mức, lưu lượng, chiều cao đổ, nhiệt
độ, áp suất mà không cần cấp nguồn

SIMATIC RTU3010C (Ethernet) 6NH3112-0BA00-0XX0

SIMATIC RTU3030C (3G) 6NH3112-3BA00-0XX0

SIMATIC RTU3031C (3G + GPS) 6NH3112-3BB00-0XX0

Model mới: SIMATIC RTU3041C
(LTE-M/NB-IoT + GPS) 6NH3112-4BB00-0XX0

HART/RS485 Extension Board 6NH3112-3BA00-6XX1
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SITRANS serve IQ  
Thông tin đặt hàng (2/2) 

Ghi chú
• Để có thông tin đặt hàng, vui lòng tham khảo trang PIA – Portal 

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/default.htm
bằng Product Number:  6BG00000AA10 *

• Phần mềm và license sẽ được cung cấp dưới dạng key cứng
USB hoặc key điện tử.

Gói License cơ bản
Serve IQ perpetual 10 dev

Serve IQ perpetual 10 dev with IEC 60870-5-104

Gói Upgrade

Serve IQ add 1 device

Serve IQ add 10 devices

Serve IQ add 100 devices

Serve IQ add 500 devices

Serve IQ add IEC 60870-5-104

Gói dùng thử

Serve IQ 90D trial 2 dev
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Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị!
Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ: 

Anh Trần Duy Long
Ban Công Nghiệp Số Siemens Việt Nam
Di động: +84 (91) 1301 548
Email: tran-duy.long@siemens.com

www.siemens.com.vn
www.facebook.com/Siemens.Vietnam
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